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I

1 Lê Mạnh Cường 10/06/1984 Quảng Bình 0012 044084001637 07/09/2017 Cục cảnh sát 73,5 Đạt Đạt

2 Phan Quốc Đạt 07/04/1985 Quảng Bình 0015 044085002949 02/10/2018 Cục Cảnh Sát 93,5 Đạt Đạt

3 Trương Thị Thúy Diệu 07/08/1984 Quảng Bình 0016 194281165 12/09/2005 CA tỉnh Quảng Bình 97,5 Đạt 85 Đạt Đạt

4 Dương Thị Thu Hà 11/06/1992 Quảng Nam 0028 205676270 10/08/2009 CA tỉnh Quảng Nam 100 Đạt 93,5 Đạt Đạt

5 Vũ Ngọc Hà 14/11/1979 Quảng Bình 0032 044079000457 25/11/2019 Cục cảnh sát 76 Đạt Đạt

6 Nguyễn Song Hải 23/06/1991 Quảng Bình 0034 194390524 03/04/2010 CA tỉnh Quảng Bình 100 Đạt 93 Đạt Đạt

7 Hà Xuân Hào 01/08/1982 Quảng Bình 0038 194121506 24/3/2012 CA tỉnh Quảng Bình 72,5 Đạt Đạt

8 Phan Viết Hoài 30/11/1971 Hà Tĩnh 0051 194557579 02/12/2011 CA tỉnh Quảng Bình 92,5 Đạt 88 Đạt Đạt

9 Lê Hữu Huy 17/06/1984 Thừa Thiên Huế 0061 194265471 17/07/2015 CA tỉnh Quảng Bình 84 Đạt Đạt

10 Trương Vân Khánh 24/04/1980 Quảng Bình 0065 194123709 14/12/2013 CA tỉnh Quảng Bình 93,5 Đạt Đạt

11 Nguyễn Thị Lan 18/12/1993 Quảng Bình 0067 044193000761 17/04/2017 Cục Cảnh Sát 95,5 Đạt Đạt

12 Hồ Bảo Long 20/04/1984 Quảng Bình 0076 044084001228 11/05/2017 Cục Cảnh Sát 82,5 Đạt Đạt

13 Nguyễn Hoài Nam 18/12/1983 Quảng Bình 0088 194352955 19/12/2015 CA tỉnh Quảng Bình 100 Đạt 100 Đạt Đạt

14 Phan Đức Ngọc 26/06/1983 Quảng Bình 0094 044083000332 19/07/2016 Cục cảnh sát 73 Đạt Đạt

15 Đoàn Minh Tân 09/02/1971 Thái Nguyên 0119 019071000207 28/11/2018 Cục Cảnh sát 93 Đạt Đạt

16 Hà Xuân Thanh 02/04/1985 Quảng Bình 0127 194287165 21/09/2015 CA tỉnh Quảng Bình 85,5 Đạt Đạt

17 Hoàng Văn Thiên 15/04/1988 Quảng Bình 0133 044088004210 21/04/2020 Cục cảnh sát 100 Đạt 70 Đạt Đạt

II

1 Hoàng Minh Công 11/06/1982 Quảng Bình 0009 044082002111 07/05/2018 Cục cảnh sát 54,5 Không đạt Không đạt

2 Nguyễn Mạnh Hùng 10/10/1976 Quảng Bình 0055 194054438 14/03/2015 CA tỉnh Quảng Bình 42,5 Không đạt Không đạt

 17 trường hợp đạt yêu cầu

03 trường hợp không đạt yêu cầu
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3 Nguyễn Minh Thái 27/06/1994 Quảng Bình 0122 194516635 10/08/2013 CA tỉnh Quảng Bình 65,5 Không đạt Không đạt

III

1 Lê Đức Chánh 10/10/1972 Quảng Bình 0006 194000086 03/03/2012 CA tỉnh Quảng Bình Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

2 Trần Hữu Đức 19/02/1990 Quảng Bình 0018 044090004367 26/02/2020 CA tỉnh Quảng Bình Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

3 Hoàng Minh Duy 01/09/1983 Thừa Thiên Huế 0024 191569158 16/07/2018 CA tỉnh TT Huế Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

4 Nguyễn Đức Hiệp 29/08/1995 Nghệ An 0044 187596444 17/01/2013 CA tỉnh Nghệ An Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

5 Trần Mạnh Hùng 03/09/1984 Quảng Bình 0058 044084003965 25/02/2020 Cục cảnh sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

6 Lê Quang Huy 20/07/1974 Quảng Bình 0062 191260102 16/12/2007 CA tỉnh Quảng Bình Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

7 Trần Vũ Linh 20/10/1992 Quảng Bình 0071 194452996 09/03/2016 CA tỉnh Quảng Bình Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

8 Lê Hữu Luân 18/05/1996 Quảng Bình 0079 044096001249 30/10/2019 Cục cảnh sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

9 Lê Trung Sinh 13/11/1980 Nghệ An 0107 182268813 09/10/2019 CA tỉnh Nghệ An Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

10 Hà Văn Thanh 27/03/1984 Thanh Hóa 0126 172537824 21/10/2002 CA tỉnh Thanh Hóa Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

11 Nguyễn Minh Thành 30/10/1992 Quảng Bình 0129 044092002587 13/09/2018 Cục cảnh sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

12 Nguyễn Công Thọ 12/08/1985 Quảng Bình 0134 044085002020 09/01/2018 Cục cảnh sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

13 Nguyễn Văn Thuần 30/11/1979 Quảng Bình 0136 044079000875 11/12/2019 Cục cảnh sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

14 Lê Đức Toản 09/03/1973 Quảng Bình 0144 044073002036 31/07/2019 Cục Cảnh Sát Không đạt Không đạt Không đạt Vắng thi

14 trường hợp vắng thi

Tổng: 34 thí sinh


